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Chương III: 
Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương IV: Các định luật bảo toàn
Chương V: Chất khí
A. LÝ THUYẾT 
I. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

- Khái niệm và tính chất về các dạng cân bằng.

- Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực, của ba lực không song song.

- Quy tắc momen.

- Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

II. Các định luật bảo toàn

1. Động lượng, định luật bảo toàn động lượng.

- Động lượng: định nghĩa, biểu thức, đơn vị, động lượng của hệ.

- Định luật bảo toàn động lượng: phát biểu nội dung định luật, biểu thức.
2. Công, công suất 

- Định nghĩa

- Biểu thức

3. Động năng, thế năng.

- Động năng: định nghĩa, biểu thức, định lí động năng.

- Thế năng: định nghĩa, biểu thức về thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.

4. Định luật bảo toàn cơ năng

- Phát biểu nội dung định luật bảo toàn cơ năng trong trường trọng lực, trong trường lực đàn hồi và định luật bảo toàn cơ năng tổng quát.

- Biểu thức định luật.
- Mối quan hệ giữa độ biến thiên cơ năng và công của lực ma sát.
III. Chất khí

1. Thuyết động học phân tử chất khí

- Nội dung thuyết động học phân tử chất khí

- Khái niệm khí lí tưởng

2. Các khái niệm

- quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp

- đường đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp
3. Các định luật chất khí
- định luật Bôilơ – Mariot

- định luật Sáclơ

- định luật Gay-luýt-xắc   

4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
B. BÀI TẬP
+ Tham khảo bài tập các chương 3,4,5 tương ứng với các phần lí thuyết trên trong SGK và Sách Bài tập Vật lí 10 - Nhà xuất bản giáo dục.

+ Trọng tâm là các dạng bài tập sau: 
I. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

- Bài tập cân bằng của vật rắn.

II. Các định luật bảo toàn

- Bài tập áp dụng định luật bảo toàn động lượng (bài tập đạn nổ, bài tập va chạm, bài tập chuyển động bằng phản lực)

- Bài tập liên quan đến xung lượng của lực.

- Bài tập liên quan đến con lắc đơn, con lắc lò xo.

- Bài tập liên quan đến định lí động năng và biến thiên cơ năng.

III. Chất khí

- Bài tập áp dụng các định luật chất khí và phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
- Bài tập đồ thị về các đường đẳng quá trình.
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C. BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1. Thanh BC khối lượng m1 = 2kg, gắn vào tường bởi bản lề C. Đầu B treo vật nặng có khối lượng m2 = 2kg và được giữ cân bằng nhờ dây AB như hình vẽ. Biết 
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. Xác định lực do thanh BC tác dụng lên tường tại điểm C. Lấy 
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Bài 2. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc ( = 200. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu với tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu. Lấy g = 9,8 m/s2.
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Bài 3. Một vật có khối lượng 3kg được treo cân bằng nhờ thanh cứng, nhẹ AB và dây CB như hình vẽ. Thanh AB có phương ngang, CB lệch góc 600 so với phương ngang. Tính lực căng của dây BC và lực do thanh AB tác dụng lên tường tại điểm A khi hệ cân bằng. Lấy 
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Bài 4.  Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với vận tốc tương ứng v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp: 

   a) 
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2 cùng hướng. 

   b) 
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2 cùng phương, ngược chiều. 

   c) 
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Bài 5. Một viên đạn có khối lượng m = 10 g đang bay với vận tốc v1 = 1000 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 400 m/s. Tính độ biến thiên động lượng và lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn. Biết thời gian xuyên thủng tường là 0,01 s.

Bài 6. Hai xe lăn có khối lượng 10kg và 2,5kg chuyển động ngược chiều nhau trên cùng một đường thẳng nằm ngang không ma sát với các tốc độ tương ứng 6m/s và 3m/s. Sau va chạm chúng dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc v. Tìm v.

Bài 7.  Một tên lửa khối lượng tổng cộng 500kg đang bay với vận tốc 200m/s đối với Trái Đất thì phụt ra tức thời 50kg khí với vận tốc 700m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc của tên lửa sau khi phụt khí trong hai trường hợp.

a. Khí phụt ra phía sau.







b. Khí phụt ra phía trước.

Bài 8. Một viên đạn pháo khối lượng 2 kg đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc 600 m/s thì nổ thành hai mảnh cùng khối lượng. Mảnh một bay thẳng đứng xuống dưới, mảnh hai bay theo phương xiên góc với vận tốc ngay khi nổ là 1300 m/s. Xác định 
a) hướng chuyển động mảnh hai ngay sau khi nổ.

b) vận tốc mảnh một ngay sau khi nổ.

Bài 9. Một vật có khối lượng 4 kg rơi tự do từ đô cao 10m xo với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. 

a. Hỏi trong thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện một công bao nhiêu?

b. Tính công suất trung bình cùa trọng lực trong 1,2s.

c. Tính công suất tức thời cùa trọng lực tại giây thứ  1,2.

Bài 10. Một ôtô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần về vận tốc 10 m /s trên quãng đường 60m.

a/ Tính độ biến thiên động năng của ôtô.

b/ Tính lực hãm trung bình của ô tô.
Bài 11. Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn có chiều dài l = 1,5m, một đầu được giữ cố định ở điểm O, đầu còn lại có gắn vật nặng nhỏ, có khối lượng m = 0,5kg. Kéo m ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α0 = 600 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2.
1) Tìm độ lớn vận tốc và gia tốc của m tại thời điểm dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α = 450
2) Giả sử dây treo chỉ có thể chịu được lực căng tối đa là 9N. 

a) Trong quá trình chuyển động của vật, dây có đứt không? Nếu có đứt thì đứt tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc bao nhiêu?

b) Tìm tốc độ lớn nhất mà vật đạt được trong quá trình chuyển động. Biết điểm O cách mặt đất 2m.

Bài 12. Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Bài 13. Một con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng ngang (hình vẽ). Lò xo lí tưởng có chiều dài l0 = 50cm, độ cứng k = 40N/m, vật nặng có khối lượng m = 100g. Bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt bàn. Kéo m dọc trục lò xo đến vị trí lò xo có chiều dài là 60cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2.
a) Tìm vận tốc của m khi vật đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên.

b) Tìm chiều dài ngắn nhất của lò xo trong quá trình m chuyển động.

c) Tìm vận tốc của m khi lò xo có chiều dài 42cm.

Bài 14. Một quả bóng có dung tích 2lít, lúc đầu chứa không khí ở áp suất khí quyển bằng 1atm. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển vào bóng, mỗi lần bơm được 0,2dm3. Coi nhiệt độ của không khí là không đổi. Hỏi áp suất của không khí trong bóng sau 50 lần bơm bằng bao nhiêu?

Bài 15. Một cột không khí được nhốt trong 1 ống nghiệm nhỏ, dài, tiết diện đều bởi 1 cột thủy ngân có chiều dài d = 15cm. Áp suất khí quyển là p0 = 750mmHg. Chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang là 144mm. Tính chiều dài cột không khí nếu:

a) ống thẳng đứng, miệng ống ở trên.

b) ống thẳng đứng, miệng ống ở dưới.

c) ống đặt nghiêng góc 300 so với phương thẳng đứng, miệng ở trên.

(coi nhiệt độ luôn không đổi)

Bài 16. Một ống thủy tinh một đầu kín, một đầu hở, dài 57cm. Ấn ống vào chậu theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới. Tính độ cao cột Hg đi vào trong ống khi đáy ống ngang mặt thoáng chậu Hg. Biết áp suất khí quyển là 760mmHg.

Bài 17. Một bình được nạp khí ở 330C dưới áp suất 300 Pa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 370C. Coi thể tích của bình không đổi. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

Bài 18. Một phòng có kích thước 8 m x 5 m x 4 m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 100C, trong khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí đã ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn lại trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg, nhiệt độ 0 0C) là 1,29 kg/m3.
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Bài 19. Một khối khí lí tưởng ban đầu ở trạng thái 1 có thể tích 20lít, áp suất 1atm, nhiệt độ 300oK biến đổi trạng thái qua hai quá trình liên tiếp được biểu diễn bằng đồ thị trong hệ trục (p,V) như hình bên.

a)Tính nhiệt độ của khối khí ở trạng thái 3. 
b)Vẽ đồ thị biểu diễn 2 quá trình nói trên trong hệ trục (T,p) và (T,V)

Bài 20. [image: image14.wmf]0
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Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái được mô tả như đồ thị hình vẽ. Cho thể tích khí ở trạng thái 1 và 3 lần lượt là V1=3lít, V3=6lít.

a) Xác định áp suất, thể tích, nhiệt độ của từng trạng thái.

b) Vẽ lại đồ thị trong hệ trục (V,p) và (T,V)
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